
UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /QĐ-SYT   Hưng Yên, ngày   tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh 

tại Phòng khám Y học cổ truyền Minh Châu
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HƯNG YÊN

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH13;
Căn cứ Nghị định số 96/2023NĐ-CP ngày 30/12/22023 của Chính phủ về  

việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế ban hành 

Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của UBND 

tỉnh Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Y tế tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 
Biên bản thẩm định tại cơ sở; Biên bản họp Hội đồng tư vấn về: Cấp, cấp lại 
giấy phép nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và giấy phép 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngày 15/8/2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y - Dược.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 05 kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Phòng 
khám Y học cổ truyền Minh Châu (Giấy phép hoạt động số 593/HY-GPHĐ; Địa 
chỉ: nhà ông Phan Văn Khoa, thôn Vô Hối Tây, xã Nam Thuỵ Anh, tỉnh Hưng 
Yên) theo danh sách (gửi kèm văn bản).

Điều 2. Cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện đúng phạm vi hoạt động 
chuyên môn, danh mục kỹ thuật được phê duyệt; đảm bảo các điều kiện về cơ sở 
vật chất, thiết bị y tế, nhân sự, các điều kiện khác để thực hiện kỹ thuật theo các 
quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh văn Phòng, Trưởng các phòng chuyên môn Sở Y tế; Phòng khám 

Y học cổ truyền Minh Châu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã Nam Thụy Anh;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, QLHN.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Anh
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DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT TẠI 
PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN MINH CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày      /8/2025 của Sở Y tế Hưng Yên)

STT Mã kỹ thuật
(cột 2)

Tên chương 
(cột 3)

Tên kỹ thuật 
(cột 4)

1 8.6 08.Y HỌC CỔ TRUYỀN Thuỷ châm

2 8.9 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu ngải

3 8.24 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt bằng tay

4 17.11 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Điều trị bằng tia hồng ngoại

5 17.7 17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Điều trị bằng các dòng điện xung

 Tổng số: 05 kỹ thuật
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày      /8/2025 của Sở Y tế Hưng Yên)

  1. Tên cơ sở khám chữa bệnh: Phòng khám Y học cổ truyền Minh Châu.
   2. Địa điểm: Nhà ông Phan Văn Khoa, thôn Vô Hối Tây, xã Nam Thuỵ Anh, tỉnh Hưng Yên.

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 17h30-21h (thứ 2 đến thứ 7); Từ 8h-20h (Chủ nhật).
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề Thời gian hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
KCB khác (nếu có)

Ghi 
chú

1 Nguyễn Quyết 
Chiến

0006945/QNI-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Từ 17h30-21h (thứ 2 đến 
thứ 7); Từ 8h-20h (Chủ 
nhật)

Chịu trách nhiệm 
chuyên môn kỹ 
thuật của Phòng 

khám; Bác sĩ khám 
bệnh

Bệnh viện Lão khoa 
Phước Hải

Từ 7h-11h30, 13h30-
17h (thứ 2 đến thứ 7) 

2 Vũ Duy Tùng 007166/TB-
CCHN

Thực hiện theo TT 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015

Từ 17h30-21h (thứ 2 đến 
thứ 7); Từ 8h-20h (Chủ 
nhật)

Điều dưỡng phụ 
bác sĩ

Bệnh viện Lão khoa 
Phước Hải

Từ 7h-11h30, 13h30-
17h (thứ 2 đến thứ 7)
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